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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT-KHTC 
 

Đồng Nai, ngày      tháng    năm 2023 
V/v đăng ký nhu cầu sử dụng  

ghế nha và bộ khám răng 

 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 771/CV-TTYT ngày 14/9/2023 của Trung 

tâm Y tế huyện Định Quán về việc xin điều chuyển ghế nha (đính kèm); 

Xét yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Định Quán, Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng, chuyên môn kỹ thuật, 

nhân lực, tiêu chuẩn định mức của đơn vị… thực hiện rà soát, đăng ký nhu cầu sử 

dụng ghế nha và bộ khám răng tại Phụ lục (đính kèm). 

Văn bản đăng ký gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 

06/10/2023 để Sở Y tế tổng hợp và thực hiện thủ tục điều chuyển. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo Sở Y tế xem xét để xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  Gianglvh/QLTSC/2023. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC GHẾ NHA CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

(Đính kèm Công văn số       /SYT-KHTC ngày    /    /2023) 

 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

1.  GHẾ NHA VÀ BỘ KHÁM RĂNG  2016  
Nguồn ngân 

sách 

1.1. 

GHẾ NHA 

SN: 10007686 

Model: Quality Flex 

Hãng sản xuất: Olsen 

Xuất xứ: Brazil 

Cấu hình bao gồm: 

- Ghế bệnh nhân  

- Hệ thống điều khiển mâm tay khoan gồm: 

+ 01 tay xịt hơi nước với 03 chức năng 

+ Đuôi tay khoan dùng cho tay khoan siêu tốc và tay khoan tốc 

độ chậm  

- Hệ thống trợ thủ gồm: 

+ Hệ thống hút nước bọt. 

+ Hệ thống hút phẫu thuật 

- Hệ thống ống nhổ tiện lợi được thiết kế van tắt mở nước 

- Hệ thống đèn nha khoa 

- Một pedal điều khiển mâm tay khoan 

- Một ghế nha sỹ 

- Một bộ tay khoan Gồm: tay khoan siêu tốc và tay khoan tốc 

độ chậm hãng sx: NSK - Nhật sản xuất) 

- Một air compressor Đài Loan sản xuất 

1    



2 
 

 

  

 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

1.2. 

Kìm nhổ răng trẻ em 

Hãng sản xuất: ZEPF  

Xuất xứ: Đức 

Cấu hình cung cấp: 

- Kềm nhổ răng số 37  

- Kềm nhổ răng số 38. 

- Kềm nhổ răng số 39. 

- Kềm nhổ răng số 40. 

- Kềm nhổ răng số 29S. 

- Kềm nhổ răng trẻ em số 150.  

- Kềm nhổ răng trẻ em số 151 

- Đồ bẩy chân răng Apical số 1. 

- Đồ nạy chân răng Seldin trái. 

- Đồ nạy chân răng Seldin phải. 

- Đồ nạy chân răng  Flohr số 1. 

- Đồ nạy chân răng  Flohr số 2. 

- Đồ nạy chân răng  Flohr số 3. 

- Đồ nạy chân răng trái Winter trái . 

- Đồ nạy chân răng phải Winter phải . 

- Ống tiêm 1.8ml.bằng thép không gỉ. 

- Tay cầm của gương soi răng. 

- Gương soi số 4: 12 cái 

- Kim nha – Hộp: 01 hộp 

- Hộp đựng dụng cụ (Việt Nam) 

2    

1.3 

Kìm nhổ răng người lớn 

Hãng sx : ZEPF  

Xuất xứ: Đức 

2    
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

Cấu hình cung cấp: 

- Kềm nhổ răng kiểu Anh số 1. 

- Kềm nhổ răng số 2. 

- Kềm nhổ răng số 7. 

- Kềm nhổ răng số 17. 

- Kềm nhổ răng số 18. 

- Kềm nhổ răng số 73. 

- Kềm nhổ răng số 74. 

- Kềm nhổ răng số 75. 

- Kềm nhổ răng số 76N. 

- Cây nạy chân răng số 301. 

- Nạy chân răng seldin số 4 trái. 

- Nạy chân răng số 4 phải. 

- Cây nạy chân răng Flohr số 1. 

- Cây nạy chân răng Flohr số 2. 

- Cây nạy chân răng Flohr số 3. 

- Cây nạy chân răng Winter số 1 trái. 

- Cây nạy chân răng Winter số 1 phải. 

- Bơm tiêm 2.2ml. 

- Tay cầm gương soi răng. 

- Gương soi răng số 5 gói 12 cây 

- Hộp đựng dụng cụ (Việt Nam) 

- Kim nha – Nhật: 01 hộp 

1.4 

Bẩy răng thẳng 

Hãng sản xuất: ZEPF  

Xuất xứ: Đức 

5    

1.5 Bẩy răng cong 5    



4 
 

 

  

 

STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

Hãng sản xuất: ZEPF  

Xuất xứ: Đức 

1.6 

Bộ lấy cao răng bằng tay 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

2    

1.7 

Bơm tiêm nha khoa 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

1    

1.8 

Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

Bao gồm: 

- Cán gương: 01 cái 

- Mặt gương: 01 cái 

- Kẹp gắp: 01 cái 

- Thám trâm: 01 cái 

- Khay đậu cạn: 02 cái 

2    

1.9 

Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

Cấu hình cung cấp 

- Bay cement 

- Cây đưa chất trám Amalgam 

- Cây nhồi Amalgam  

- Dụng cụ miết bóng  

- Dụng cụ trám  

- Kính trộn (Việt Nam) 

2    
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

- Hộp đựng dụng cụ (Việt Nam) KT: 23 x 11 x 5cm 

2.  GHẾ NHA VÀ BỘ KHÁM RĂNG  2019 324.307.200 
Nguồn ngân 

sách 

2.1. 

GHẾ NHA 

SN: 10025133 

Model: Quality Flex 

Hãng sản xuất: Olsen 

Xuất xứ: Brazil 

Cấu hình bao gồm: 

- Ghế bệnh nhân  

- Hệ thống điều khiển mâm tay khoan gồm: 

+ 01 tay xịt hơi nước với 03 chức năng 

+ Đuôi tay khoan dùng cho tay khoan siêu tốc và tay khoan tốc 

độ chậm  

- Hệ thống trợ thủ gồm: 

+ Hệ thống hút nước bọt. 

+ Hệ thống hút phẫu thuật 

- Hệ thống ống nhổ tiện lợi được thiết kế van tắt mở nước 

- Hệ thống đèn nha khoa 

- Một pedal điều khiển mâm tay khoan 

- Một ghế nha sỹ 

- Một bộ tay khoan Gồm: tay khoan siêu tốc và tay khoan tốc 

độ chậm hãng sx: NSK - Nhật sản xuất) 

- Một air compressor Đài Loan sản xuất 

1 2019 238.848.000  

 

Kìm nhổ răng trẻ em 

Hãng sản xuất: ZEPF  

Xuất xứ: Đức 

2  34.416.000  
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

Cấu hình cung cấp: 

- Kềm nhổ răng số 37  

- Kềm nhổ răng số 38. 

- Kềm nhổ răng số 39. 

- Kềm nhổ răng số 40. 

- Kềm nhổ răng số 29S. 

- Kềm nhổ răng trẻ em kiểu Mỹ số 150.  

- Kềm nhổ răng trẻ em số 151 

- Đồ bẩy chân răng Apical số 301. 

- Đồ nạy chân răng Seldin trái. 

- Đồ nạy chân răng Seldin phải. 

- Đồ nạy chân răng  Flohr số 1. 

- Đồ nạy chân răng  Flohr số 2. 

- Đồ nạy chân răng  Flohr số 3. 

- Đồ nạy chân răng trái Winter trái . 

- Đồ nạy chân răng phải Winter phải . 

- Ống tiêm 1.8ml.bằng thép không gỉ. 

- Tay cầm của gương soi răng. 

- Gương soi số 4: 12 cái 

- Hộp đựng inox 49 x 17 x 8 cm 

- Kim nha: 01 hộp (Nhật) 

 

Kìm nhổ răng người lớn 

Hãng sản xuất: ZEPF  

Xuất xứ: Đức 

Cấu hình cung cấp: 

- Kềm nhổ răng kiểu Anh số 1. 

- Kềm nhổ răng số 2. 

2  36.086.400  
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

- Kềm nhổ răng số 7. 

- Kềm nhổ răng số 17. 

- Kềm nhổ răng số 18. 

- Kềm nhổ răng số 73. 

- Kềm nhổ răng số 74. 

- Kềm nhổ răng số 75. 

- Kềm nhổ răng số 76N. 

- Cây nạy chân răng số 301. 

- Nạy chân răng seldin số 4 trái. 

- Nạy chân răng số 4 phải. 

- Cây nạy chân răng Flohr số 1. 

- Cây nạy chân răng Flohr số 2. 

- Cây nạy chân răng Flohr số 3. 

- Cây nạy chân răng Winter số 1 trái. 

- Cây nạy chân răng Winter số 1 phải. 

- Bơm tiêm 2.2ml. 

- Tay cầm gương soi răng. 

- Gương soi răng số 5  

- Hộp đựng inox 49 x 17 x 8 cm 

- Kim nha : 01 hộp (Nhật) 

2.4 

Bẩy răng thẳng 

MS: 82.3001.00 

Hãng sản xuất: ZEPF  

Xuất xứ: Đức 

5  2.520.000  

2.5 

Bẩy răng cong 

MS: 82.0004.05 + 82.0004.08 

Hãng sản xuất: ZEPF  

5  2.544.000  
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

Xuất xứ: Đức 

2.6 

Bộ lấy cao răng bằng tay (bộ/ 3 cái) 

MS: 83.2707.01 + 83.2707.02 + 83.2707.03 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

2  1.080.000  

2.7 

Bơm tiêm nha khoa 

MS: 82.6002.22 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

1  3.504.000  

2.8 

Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

Bao gồm: 

- Cán gương: 01 cái 

- Mặt gương: 01 cái 

- Kẹp gắp: 01 cái 

- Thám trâm: 01 cái 

- Khay đậu cạn 20 cm: 01 cái 

2  1.507.200  

2.9 

Bộ dụng cụ hàn răng sâu ngà đơn giản 

Hãng sản xuất: ZEPF 

Xuất xứ: Đức 

Cấu hình cung cấp 

- Bay cement 

- Cây đưa chất trám Amalgam 

- Cây nhồi Amalgam  

- Dụng cụ miết bóng  

- Dụng cụ trám  

2  3.801.600  
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STT Hạng mục 
Số 

lượng 

Năm đưa vào 

sử dụng 
Nguyên giá Ghi chú 

- Kính trộn (Việt Nam) 

- Hộp đựng Inox 201 (Việt Nam) 

3.  GHẾ NHA VÀ BỘ KHÁM RĂNG  2013 214.758.000 
Nguồn ngân 

sách 

3.1 

Ghế nha 

SN: M100971 

Model: 4000 Mirage 

Xuất xứ: Mỹ 

1  103.000.000  

3.2. Kìm nhổ răng trẻ em 2  87.800.00  

3.3. Kìm nhổ răng người lớn 2  93.800.000  

3.4 Bẩy răng thẳng 5  14.450.00  

3.5 Bẩy răng cong 5  14.450.00  

3.6 Bộ lấy cao răng bằng tay 2  1.190.000  

3.7 Bơm tiêm nha khoa 1  4.390.000  

3.8 Bộ khám (khay quả đậu, gương, gắp) 2  478.000  

3.9 Bộ dụng cụ hàn răng ngà đơn giản 2  11.900.000  
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